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TT 
Tên cơ quan, tổ chức 

ban hành văn bản 

Số, ký hiệu 

văn bản 

Ngày, 

tháng, 

năm ban 

hành Văn 

bản 

Tên loại và trích yếu 

nội dung của Văn bản 

Hiệu lực 

thi hành 
Ghi chú 

1.  Văn phòng Chính phủ 7541/BC-VPCP 29/9/2023 
Báo cáo tình hình, kết quả cải cách thủ 

tục hành chính tháng 9 năm 2023.  
 

2.  Văn phòng Chính phủ 7540/VPCP-TH 29/9/2023 

V/v gửi tài liệu phục vụ Phiên họp 

Chính phủ thường kỳ tháng 9/2023 và 

Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa 

phương (bổ sung)  

 

3.  Chính phủ 73/2023/NĐ-CP 29/9/2023 

Nghị định quy định về khuyến khích, 

bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, 

dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách 

nhiệm vì lợi ích chung  

 

4.  Văn phòng Chính phủ 7534/VPCP-TH 29/9/2023 

V/v gửi tài liệu phục vụ Phiên họp 

Chính phủ thường kỳ tháng 9/2023 và 

Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa 

phương  

 

5.  Bộ Công Thương 6718/BCT-ĐL 29/9/2023 

Công điện Về việc đảm bảo cung ứng 

điện cuối năm 2023 và các năm tiếp 

theo 

  



6.  Bộ Giáo dục và Đào tạo 
5362/BGDĐT-

GDDT 
29/9/2023 

Triển khai kế hoạch Thực hiện các nội 

dung nâng cao chất lượng đội ngũ 

CBQL, GV của Tiểu Dự án 1 - Dự án 

5 thuộc Chương trình MTQG DTTS  

 

7.  Bộ Giáo dục và Đào tạo 5360/BGDĐT-TTr 29/9/2023 

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ thanh 

tra, kiểm tra nội bộ đối với các cơ sở 

đào tạo 

  

8.  Bộ Giáo dục và Đào tạo 2843/QĐ-BGDĐT 29/9/2023 

Phê duyệt Tài liệu cho trẻ mẫu giáo 

làm quen với tiếng Anh sử dụng trong 

cơ sở giáo dục mầm non 

 

 

9.  Bộ Tài Chính 61/2023/TT-BTC 28/9/2023 

Thông tư quy định mức thu, chế độ 

thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong 

lĩnh vực đăng ký giao dịch bảo đảm 

15/11/2023  

10.   Thủ tướng Chính phủ 1135/QĐ-TTg 28/9/2023 
Kế hoạch triển khai thi hành Luật Dầu 

khí 
  

11.  Bộ Giáo dục và Đào tạo 5333/BGDĐT-

GDTrH 
28/9/2023 

Rà soát, báo cáo tình hình các hoạt 

động giáo dục ngoài giờ chính khóa 

tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ 

thông, thường xuyên 

 

 

12.  Bộ Tài Chính 10355/BTC-ĐT 28/9/2023 Bãi bỏ các thông tư của Bộ Tài chính   

13.  
Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn 4009/QĐ-BNN-TL 28/9/2023 

Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết 

thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ 

sung lĩnh vực thủy lợi thuộc phạm vi 

chức năng quản lý của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn 

 

 

14.  Bộ Tư pháp 4510/VBHN-BTP 27/9/2023 

Văn bản hợp nhất Thông tư số 

01/2022/TT-BTP ngày 04 tháng 01 

năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp 

Quy định chi tiết một số điều và biện 

pháp thi hành Nghị định số  

 



87/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 7 năm 

2020 của Chính phủ quy định về Cơ 

sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ 

tịch trực tuyến. 

15.  
Bộ Thông tin và 

Truyền thông 1851/QĐ-BTTTT 27/9/2023 

V/v trình ban hành danh sách thôn 

chưa có sóng BRDĐ thuộc khu vực 

ĐBKK được phổ cập dịch vụ viễn 

thông công ích đến năm 2025 (bổ 

sung)  

 

16.  
Bộ Thông tin và 

Truyền thông 1851/QĐ-BTTTT 27/9/2023 

V/v trình ban hành danh sách thôn 

chưa có sóng BRDĐ thuộc khu vực 

ĐBKK được phổ cập dịch vụ viễn 

thông công ích đến năm 2025 (bổ 

sung)  

 

17.  Bộ Xây dựng 4298/BXD-TTr 27/9/2023 

Báo cáo đối với loại hình nhà ở nhiều 

căn hộ, cơ sở kinh doanh dịch vụ cho 

thuê trọ có mật độ người ở cao  

 

18.  
Văn phòng Bộ Bộ Lao 

động - Thương binh và 

Xã hội 
1412/QĐ-LĐTBXH 27/9/2023 

Quyết định ban hành đơn giá dịch vụ 

tư vấn , giới thiệu việc làm sử dụng từ 

nguồn Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp  

 

19.  Bộ Giáo dục và Đào tạo 
5259/BGDĐT-

QLCL 27/9/2023 
Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ quản 

lý chất lượng năm học 2023-2024  
 

20.  Bộ Nôi vụ 5510/BNV-TCBC 26/9/2023 

V/v đôn đốc báo cáo kết quả 06 năm 

thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW; 

nghị quyết số 19-NQ/TW của Hội 

nghị Trung ương 6 khóa XII  

 

21.  Văn phòng Chính phủ 7382/VPCP-CN 26/9/2023 

V/v kế hoạch bảo đảm cung ứng điện 

cho sản xuất kinh doanh và tiêu dùng 

của nhân dân các tháng cuối năm 

2023 và năm 2024.  

 



22.  Văn phòng Chính phủ 393/TB-VPCP 26/9/2023 

thông báo Kết luận của Phó Thủ 

tướng Lê Minh Khái tại Hội nghị của 

Chính phủ lấy ý kiến về dự thảo Báo 

cáo của Chính phủ về kết quả rà soát 

hệ thống văn bản quy phạm pháp luật  

 

23.  Chính phủ 72/2023/NĐ-CP 26/9/2023 
Nghị định quy định tiêu chuẩn, định 

mức sử dụng xe ô tô  
 

24.  Văn phòng Chính phủ 7360/VPCP-NN 26/9/2023 V/v kết quả thống kê đất đai năm 2022  
 

25.  Bộ Tư pháp 4485/BTP-KTRVB 25/9/2023 

V/v đề nghị gửi kết quả rà soát, lập 

danh mục và tự kiểm tra văn bản theo 

chuyên đề. 

 

 

26.  Thủ tướng Chính phủ 1121/QĐ-TTg 25/9/2023 

quyết định phê duyệt Chiến lược quốc 

gia về phòng chống kháng thuốc tại 

Việt Nam giai đôạn 2023 - 2030, tầm 

nhìn đến năm 2045  

 

27.  Bộ Y Tế 6093/BYT-PC 25/9/2023 

Tự kiểm tra và gửi văn bản QPPL 

thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của 

Bộ Y tế  

 

28.  Thủ tướng Chính  1117/QĐ-TTg 25/9/2023 

Quyết định phê duyệt Chương trình 

xây dựng mô hình nguồn tài nguyên 

giáo dục mở trong giáo dục đại học  

 

29.  Văn phòng Chính phủ 7338/VPCP-KTTH 25/9/2023 

V/v xuất nhập khẩu, vận chuyển hàng 

hóa qua các cửa khẩu biên giới trên 

địa bàn tỉnh Lạng Sơn  

 

30.  Văn phòng Chính phủ 392/TB-VPCP 24/9/2023 

Thông báo Kết luận của Phó Thủ 

tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, 

Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương tại 

Phiên họp thứ 4 của Ban Chỉ đạo 

Trung ương các chương trình mục  

 



tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 

trực tuyến với các địa phương về sơ 

kết tình hình triển khai thực hiện các 

chương trình mục tiêu quốc gia từ 

năm 2021 đến nay và nhiệm vụ, giải 

pháp trọng tâm trong thời gian tới 

31.  Văn phòng Chính phủ 79/QĐ-TCT 22/9/2023 

Quyết định về thay đỏi thành viên Tổ 

công tác của Thủ tướng Chính phủ về 

kiểm tra, rà soát , giải quyết, tháo gỡ 

khó khăn, vướng mắc liên quan đến 

các dự án, đất đai trong các kết luận 

thanh tra, kiểm tra, bản án tại một số 

tỉnh, thành phố  

 

32.  Thủ tướng Chính phủ 24/2023/QĐ-TTg 22/9/2023 

Quyết định Quy định điều kiện xác 

định người bị phơi nhiễm với HIV, 

người bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro 

nghề nghiệp 

  

33.  Bộ Y Tế 6037/BYT-KHTC 21/9/2023 
Triển khai Nghị quyết số 129/NQ-CP 

ngày 18/8/2023 của Chính phủ  
 

34.  Văn phòng Chính phủ 387/TB-VPCP 21/09/2023 

Thông báo Kết luận của Phó Thủ 

tướng Trần Lưu Quang, Tổ trưởng Tổ 

công tác của Thủ tướng Chính phủ về 

rà soát hệ thống văn bản quy phạm 

pháp luật lần thứ hai 

  

35.  Bộ Y Tế 6016/BYT-BMTE 21/09/2023 

Hướng dẫn cung cấp sản phẩm dinh 

dưỡng cho phụ nữ mang thai và trẻ 6-

23 tháng tuổi bị suy dinh dưỡng trong 

CTMTQG PTKT-XH vùng đồng bào 

DTTS và MN 

  



36.  
Bộ Khoa học và Công 

nghệ 19/2023/2023 20/09/2023 

Thông  tư hướng dẫn một số điều của 

NĐ 107/2013/NĐ-CP ngày 20/9/2013 

của CP quy định về xử phạt vi phạm 

hành chính trong lĩnh vực năng lượng 

nguyên tử, được sửa đổi, bổ sung một 

số điều tại NĐ 126/2021/NĐ-CP ngày 

30/12/2021 của CP. 

  

37.  Chính phủ 71/2023/NĐ-CP 20/09/2023 

Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số 

điều của NĐ số 112/2020/NĐ-CP 

ngày 18 tháng 9 năm 2020 về xử lý kỷ 

luật cán bộ, công chức, viên chức 

  

38.  Bộ Tư pháp 4371/VBHN-BTP 20/09/2023 

V/v xác thực văn bản hợp nhất Quyết 

định quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng 

cục Thi hành án dân sự thuộc Bộ Tư 

pháp. 

  

 


